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DANH SÁCH  
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI HÀ LAN  

ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM 
(Kèm theo Quyết định số 607/QĐ-CTN ngày 10 tháng 3 năm 2014 

của Chủ tịch nước) 
 

1. ĐÀM PHỤNG BỘI, sinh ngày 03/3/1978 tại TP Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: NACHTEGAAL 42, 1628 DC HOORN  
 

Giới tính: Nữ

2. LÊ QUANG QUỲNH DUYÊN, sinh ngày 21/4/1974  
tại Quảng Ngãi 
Hiện trú tại: PIRAEUSHAVEN 52, 1448 KG PURMEREND  
 

Giới tính: Nữ

3. DIỆP ÁI THU, sinh ngày 19/08/1976 tại Khánh Hòa 
Hiện trú tại: JOZEF ISRAELSTRAAT 4, 7424 EP DEVERTER  
 

Giới tính: Nữ

4. VÕ THANH THẢO NGỌC, sinh ngày 06/4/1990 tại 
TP Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: WEIDEMOLEN 9, 1622 KA HOORN NH  
 

Giới tính: Nữ

5. PHẠM HỒNG ANH, sinh ngày 01/10/1984 tại Hải Phòng 
Hiện trú tại: WILLEM BEIJRSTRAAT 31, 6823 EW ARNHEM 
 

Giới tính: Nữ

6. NGUYỄN THỊ CHI MAI, sinh ngày 29/9/1957 tại Đồng Nai 
Hiện trú tại: TUBAHOF 56, 4876 ZR ETTEN LEUR  
 

Giới tính: Nữ

7. ĐOÀN THANH PHÚ, sinh ngày 04/4/1992 tại Bình Định 
Hiện trú tại: VAN HALENSTRAAT 65, 6006 JW WEERT  
 

Giới tính: Nam

8. ĐOÀN CAO PHI ANH, sinh ngày 26/12/1985 tại Tp. 
Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: WILLEM BUYTEWECHSTRAAT 214C, 3024 
VM TOTTERDAM 
 

Giới tính: Nam

9. TRẦN SỸ VƯỢNG, sinh ngày 16/01/1966 tại Nam Định 
Hiện trú tại: FEITHLAAN 43, 4707 JL ROOSENDAL  
 

Giới tính: Nam

10. TRẦN BỬU THẠCH, sinh ngày 22/08/1970 tại Tp. Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: JANEKERS VAART 20, 6136 VK SITTARD 

Giới tính: Nam
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11. HUỲNH THỊ YẾN THANH, sinh ngày 30/11/1992 tại TP 

Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: SINT BERNULPHUSSTRAAT 28, 6861 GS 
OOSTERBEEK 
 

Giới tính: Nữ

12. TRẦN THỊ CẨM ANH, sinh ngày 17/4/1968 tại TP Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: CLARA WICHMANNSTRAAT 28, 1991 RM 
VELSERBROEK 
 

Giới tính: Nữ

13. LÊ THANH DU, sinh ngày 01/6/1984 tại Đồng Nai 
Hiện trú tại: JACOB VAN RUYSDEALSTRAAT 602, 3904 
XB VEENENDAAL 
 

Giới tính: Nam

14. ĐẶNG NGỌC DIỄM, sinh ngày 20/4/1983 tại Bạc Liêu 
Hiện trú tại: VAN HOMOETSTRAAT 8, 7061 ZS TERBORG 
 

Giới tính: Nữ

15. ĐÀO QUANG ĐẠI, sinh ngày 04/02/1967 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: MASCANISTRAAT 321A, 5049 BG TILBURG 
 

Giới tính: Nam

16. ĐẶNG ANH NHÃ, sinh ngày 11/02/1987 tại Khánh Hòa 
Hiện trú tại: HARKSTRAAT 90, 1445 JJ PURMEREND 
 

Giới tính: Nữ

17. ĐÀO VIỆT HÙNG, sinh ngày 26/12/1972 tại Hưng Yên 
Hiện trú tại: BERTHA VON SUTTNERLAAN 21, 3527 
WC UTRECHT 
 

Giới tính: Nam

18. NGUYỄN THỊ TUYẾT HƯƠNG, sinh ngày 26/7/1984 tại 
Kiên Giang 
Hiện trú tại: HARKSTRAAT 90, 1445 JJ PURMEREND 
 

Giới tính: Nữ

19. NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN, sinh ngày 29/12/1984 tại Hải Phòng 
Hiện trú tại: BOVENDONK 140, 4707 ZW 
ROOSENDAAL 
 

Giới tính: Nữ

20. NGUYỄN THỊ KIM OANH, sinh ngày 11/6/1959 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: OUDENDIJK 41, 3388 AG DORDRECHT. 

Giới tính: Nữ

 




